
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer): Kai Mart - S1.08

Tên đơn vị (Company's name): HỘ KINH DOANH KAI MART

Mã số thuế (Tax code): 027093002000

Địa chỉ (Address): Căn S2.11 01SH01 KĐT Vinhomes Ocean Park, Xã Gia Lâm, TP Hà Nội, Việt Nam.

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 14 tháng (month) 01 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 00CCF201C9D89A4C8CAA5A99079571F40E

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00003039

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Chân giò heo muối 300g Túi 3,000 73.431 220.293

2 Gà muối 500g Túi 2,000 116.611 233.222

3 Chân giò heo muối vị Tayaki 450g Túi 3,000 96.075 288.225

4 Chân gà sả tắc 250g Hộp 2,000 37.500 75.000

5 Tai heo sốt thái 250g Hộp 2,000 36.111 72.222

Tỷ lệ CK (Discount rate): 5,00% Số tiền chiết khấu (Discount amount): 44.448

Cộng tiền hàng (Đã trừ CK) (Total amount excl. VAT) (Discounted): 844.514

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 67.561

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 912.075

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Chín trăm mười hai nghìn không trăm bảy mươi lăm đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): 6KFJIXN37010

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 14/01/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=6KFJIXN37010


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer): Kai Mart - S2.19 - 01S11

Tên đơn vị (Company's name): HỘ KINH DOANH KAI MART

Mã số thuế (Tax code): 027093002000

Địa chỉ (Address): Căn S2.11 01SH01 KĐT Vinhomes Ocean Park, Xã Gia Lâm, TP Hà Nội, Việt Nam.

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 14 tháng (month) 01 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 005AC04C72B4B14934AAC99A56A08F6F5E

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00002728

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Gà muối 500g Túi 3,000 116.611 349.833

2 Chân giò heo muối 300g Túi 3,000 73.431 220.293

3 Giò Tai Lưỡi Xào 250g Túi 3,000 50.183 150.549

4 Tai heo muối 200g Túi 3,000 55.595 166.785

5 Chân gà sả tắc 250g Hộp 2,000 37.500 75.000

6 Tai heo sốt thái 250g Hộp 2,000 36.111 72.222

Tỷ lệ CK (Discount rate): 5,00% Số tiền chiết khấu (Discount amount): 51.734

Cộng tiền hàng (Đã trừ CK) (Total amount excl. VAT) (Discounted): 982.948

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 78.636

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 1.061.584

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Một triệu không trăm sáu mươi mốt nghìn năm trăm tám mươi bốn đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): GJF6IDE400P1

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 14/01/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=GJF6IDE400P1


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer): Kai Mart - S2.19 - 01S01

Tên đơn vị (Company's name): HỘ KINH DOANH KAI MART

Mã số thuế (Tax code): 027093002000

Địa chỉ (Address): Căn S2.11 01SH01 KĐT Vinhomes Ocean Park, Xã Gia Lâm, TP Hà Nội, Việt Nam.

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 14 tháng (month) 01 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 006B5F72547C94443B9ADCE3505D12FD01

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00002727

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Gà muối 500g Túi 3,000 116.611 349.833

2 Chân giò heo muối 300g Túi 3,000 73.431 220.293

3 Chân giò heo muối 100g Gói 5,000 24.549 122.745

4 Chân giò heo muối vị Tayaki 450g Túi 3,000 96.075 288.225

5 Giò Tai Lưỡi Xào 250g Túi 3,000 50.183 150.549

6 Tai heo muối 200g Túi 3,000 55.595 166.785

7 Chả cốm 300g Túi 3,000 74.250 222.750

8 Mọc Nấm Hương 250g Túi 2,000 46.000 92.000

9 Chân gà sả tắc 250g Hộp 2,000 37.500 75.000

10 Tai heo sốt thái 250g Hộp 2,000 36.111 72.222

Tỷ lệ CK (Discount rate): 5,00% Số tiền chiết khấu (Discount amount): 88.020

Cộng tiền hàng (Đã trừ CK) (Total amount excl. VAT) (Discounted): 1.672.382

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 133.791

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 1.806.173

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Một triệu tám trăm linh sáu nghìn một trăm bảy mươi ba đồng chẵn.

1/2



Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): 50F3IJPB8J3E

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 14/01/2026

2/2

tiep theo trang truoc – trang 2/2

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=50F3IJPB8J3E


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer): Kai Mart - S2.15

Tên đơn vị (Company's name): HỘ KINH DOANH KAI MART

Mã số thuế (Tax code): 027093002000

Địa chỉ (Address): Căn S2.11 01SH01 KĐT Vinhomes Ocean Park, Xã Gia Lâm, TP Hà Nội, Việt Nam.

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 14 tháng (month) 01 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 00D8BA0778865E4D23BA712ECFE4C5A8F4

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00002726

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Chân giò heo muối 300g Túi 3,000 73.431 220.293

2 Chân giò heo muối 100g Gói 3,000 24.549 73.647

3 Chân giò heo muối vị Tayaki 450g Túi 3,000 96.075 288.225

4 Chân gà sả tắc 250g Hộp 2,000 37.500 75.000

5 Tai heo sốt thái 250g Hộp 2,000 36.111 72.222

Tỷ lệ CK (Discount rate): 5,00% Số tiền chiết khấu (Discount amount): 36.469

Cộng tiền hàng (Đã trừ CK) (Total amount excl. VAT) (Discounted): 692.918

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 55.433

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 748.351

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Bảy trăm bốn mươi tám nghìn ba trăm năm mươi mốt đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): Z4F5IB6G_PJE

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 14/01/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=Z4F5IB6G_PJE


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer): Kai Mart - S1.12

Tên đơn vị (Company's name): HỘ KINH DOANH KAI MART

Mã số thuế (Tax code): 027093002000

Địa chỉ (Address): Căn S2.11 01SH01 KĐT Vinhomes Ocean Park, Xã Gia Lâm, TP Hà Nội, Việt Nam.

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 14 tháng (month) 01 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 00D29655EA009648D191BD618FFC83F6CC

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00002725

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Chân giò heo muối vị Tayaki 450g Túi 2,000 96.075 192.150

2 Chân gà sả tắc 250g Hộp 2,000 37.500 75.000

3 Tai heo sốt thái 250g Hộp 2,000 36.111 72.222

Tỷ lệ CK (Discount rate): 5,00% Số tiền chiết khấu (Discount amount): 16.969

Cộng tiền hàng (Đã trừ CK) (Total amount excl. VAT) (Discounted): 322.403

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 25.792

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 348.195

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Ba trăm bốn mươi tám nghìn một trăm chín mươi lăm đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): GJF6IDE4MX6Z

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 14/01/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=GJF6IDE4MX6Z


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer): Kai Mart - S1.09

Tên đơn vị (Company's name): HỘ KINH DOANH KAI MART

Mã số thuế (Tax code): 027093002000

Địa chỉ (Address): Căn S2.11 01SH01 KĐT Vinhomes Ocean Park, Xã Gia Lâm, TP Hà Nội, Việt Nam.

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 14 tháng (month) 01 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 00057B270ACD404894A251C4E8A7144A7A

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00002724

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Chân giò heo muối 300g Túi 3,000 73.431 220.293

2 Chân giò heo muối vị Tayaki 450g Túi 3,000 96.075 288.225

3 Chân gà sả tắc 250g Hộp 2,000 37.500 75.000

4 Tai heo sốt thái 250g Hộp 2,000 36.111 72.222

Tỷ lệ CK (Discount rate): 5,00% Số tiền chiết khấu (Discount amount): 32.787

Cộng tiền hàng (Đã trừ CK) (Total amount excl. VAT) (Discounted): 622.953

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 49.836

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 672.789

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Sáu trăm bảy mươi hai nghìn bảy trăm tám mươi chín đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): Q_F5IXNJEZ8X

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 14/01/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=Q_F5IXNJEZ8X


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer): Kai Mart - S1.07

Tên đơn vị (Company's name): HỘ KINH DOANH KAI MART

Mã số thuế (Tax code): 027093002000

Địa chỉ (Address): Căn S2.11 01SH01 KĐT Vinhomes Ocean Park, Xã Gia Lâm, TP Hà Nội, Việt Nam.

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 14 tháng (month) 01 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 00C24D01A0F0DB4C65A69AE36FFE40C099

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00002723

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Chân giò heo muối 300g Túi 3,000 73.431 220.293

2 Chân giò heo muối vị Tayaki 450g Túi 2,000 96.075 192.150

3 Chân gà sả tắc 250g Hộp 2,000 37.500 75.000

4 Tai heo sốt thái 250g Hộp 2,000 36.111 72.222

Tỷ lệ CK (Discount rate): 5,00% Số tiền chiết khấu (Discount amount): 27.984

Cộng tiền hàng (Đã trừ CK) (Total amount excl. VAT) (Discounted): 531.681

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 42.534

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 574.215

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Năm trăm bảy mươi bốn nghìn hai trăm mười lăm đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): 25F0I93DRZRQ

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 14/01/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=25F0I93DRZRQ


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer): Kai Mart - S1.01

Tên đơn vị (Company's name): HỘ KINH DOANH KAI MART

Mã số thuế (Tax code): 027093002000

Địa chỉ (Address): Căn S2.11 01SH01 KĐT Vinhomes Ocean Park, Xã Gia Lâm, TP Hà Nội, Việt Nam.

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 14 tháng (month) 01 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 00D1E911B1433949B0B1E7F7D60C6E8DF5

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00002722

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Chân giò heo muối vị Tayaki 450g Túi 2,000 96.075 192.150

2 Chân gà sả tắc 250g Hộp 2,000 37.500 75.000

3 Tai heo sốt thái 250g Hộp 2,000 36.111 72.222

Tỷ lệ CK (Discount rate): 5,00% Số tiền chiết khấu (Discount amount): 16.969

Cộng tiền hàng (Đã trừ CK) (Total amount excl. VAT) (Discounted): 322.403

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 25.792

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 348.195

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Ba trăm bốn mươi tám nghìn một trăm chín mươi lăm đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): N6FJI2JP0LW8

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 14/01/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=N6FJI2JP0LW8


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer): Kai Mart - S2.08 - 01SH27

Tên đơn vị (Company's name): HỘ KINH DOANH KAI MART

Mã số thuế (Tax code): 027093002000

Địa chỉ (Address): Căn S2.11 01SH01 KĐT Vinhomes Ocean Park, Xã Gia Lâm, TP Hà Nội, Việt Nam.

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 14 tháng (month) 01 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 005F79240777AC425290E2D71644C4022A

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00002721

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Chân giò heo muối 300g Túi 3,000 73.431 220.293

2 Chân giò heo muối vị Tayaki 450g Túi 3,000 96.075 288.225

3 Chân gà sả tắc 250g Hộp 2,000 37.500 75.000

4 Tai heo sốt thái 250g Hộp 2,000 36.111 72.222

Tỷ lệ CK (Discount rate): 5,00% Số tiền chiết khấu (Discount amount): 32.787

Cộng tiền hàng (Đã trừ CK) (Total amount excl. VAT) (Discounted): 622.953

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 49.836

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 672.789

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Sáu trăm bảy mươi hai nghìn bảy trăm tám mươi chín đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): EPFLIL4BR4MJ

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 14/01/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=EPFLIL4BR4MJ


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer): Kai Mart - S2.08 - 01SH28

Tên đơn vị (Company's name): HỘ KINH DOANH KAI MART

Mã số thuế (Tax code): 027093002000

Địa chỉ (Address): Căn S2.11 01SH01 KĐT Vinhomes Ocean Park, Xã Gia Lâm, TP Hà Nội, Việt Nam.

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 14 tháng (month) 01 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 00D6B8B92C4CB94E3C97D36BBC964FAD0E

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00002720

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Gà muối 500g Túi 2,000 116.611 233.222

2 Chân giò heo muối vị Tayaki 450g Túi 2,000 106.750 213.500

3 Chân gà sả tắc 250g Hộp 2,000 37.500 75.000

4 Tai heo sốt thái 250g Hộp 2,000 36.111 72.222

Tỷ lệ CK (Discount rate): 5,00% Số tiền chiết khấu (Discount amount): 29.697

Cộng tiền hàng (Đã trừ CK) (Total amount excl. VAT) (Discounted): 564.247

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 45.140

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 609.387

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Sáu trăm linh chín nghìn ba trăm tám mươi bảy đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): 7NFLINRWJL89

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 14/01/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=7NFLINRWJL89


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer): Kai Mart - S2.11

Tên đơn vị (Company's name): HỘ KINH DOANH KAI MART

Mã số thuế (Tax code): 027093002000

Địa chỉ (Address): Căn S2.11 01SH01 KĐT Vinhomes Ocean Park, Xã Gia Lâm, TP Hà Nội, Việt Nam.

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 14 tháng (month) 01 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 0045CBB5CF24EE41B5BA7EF7614CE8AEA5

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00002719

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Chân giò heo muối vị Tayaki 450g Túi 3,000 96.075 288.225

2 Chân gà sả tắc 250g Hộp 2,000 37.500 75.000

3 Tai heo sốt thái 250g Hộp 2,000 36.111 72.222

Tỷ lệ CK (Discount rate): 5,00% Số tiền chiết khấu (Discount amount): 21.772

Cộng tiền hàng (Đã trừ CK) (Total amount excl. VAT) (Discounted): 413.675

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 33.094

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 446.769

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Bốn trăm bốn mươi sáu nghìn bảy trăm sáu mươi chín đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): BDFEIJVPP86K

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 14/01/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=BDFEIJVPP86K


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer): Kai Mart - S1.02

Tên đơn vị (Company's name): HỘ KINH DOANH KAI MART

Mã số thuế (Tax code): 027093002000

Địa chỉ (Address): Căn S2.11 01SH01 KĐT Vinhomes Ocean Park, Xã Gia Lâm, TP Hà Nội, Việt Nam.

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 14 tháng (month) 01 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 0035FEB2D1A9F14B0FA277A6FD2BC6AE6D

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00002718

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Gà muối 500g Túi 3,000 116.611 349.833

2 Chân giò heo muối 300g Túi 3,000 73.431 220.293

3 Chân giò heo muối vị Tayaki 450g Túi 3,000 96.075 288.225

4 Chân gà sả tắc 250g Hộp 2,000 37.500 75.000

5 Tai heo sốt thái 250g Hộp 2,000 36.111 72.222

6 Chả cốm 300g Túi 2,000 74.250 148.500

Tỷ lệ CK (Discount rate): 5,00% Số tiền chiết khấu (Discount amount): 57.704

Cộng tiền hàng (Đã trừ CK) (Total amount excl. VAT) (Discounted): 1.096.369

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 87.710

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 1.184.079

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Một triệu một trăm tám mươi bốn nghìn không trăm bảy mươi chín đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): EPFLIL4BB7NX

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 14/01/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=EPFLIL4BB7NX

